
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:       /SGDĐT-VP 
V/v rà soát, cập nhật thông tin chữ ký số 

lãnh đạo và cơ sở giáo dục 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2026 

Kính gửi: Cơ sở giáo dục trực thuộc1. 

Thực hiện Kế hoạch số 6283/KH-SGDĐT ngày 05/9/2025 về triển khai cấp 

và sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong ngành Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị rà soát, 

chuẩn hóa, cập nhật thông tin phục vụ cấp và quản lý chứng thư số (ký hồ sơ, văn 

bản trên hệ thống HPNet), cụ thể như sau: 

1. Rà soát, đối chiếu và xác nhận tính chính xác thông tin cá nhân của cán 

bộ, viên chức lãnh đạo (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc) 

đã/đang được cấp chứng thư số; danh sách rà soát theo phụ lục kèm theo. Đồng 

thời cập nhật, bổ sung các trường hợp chưa được cấp (nếu có). 

2. Đề nghị thu hồi chứng thư số đối với các cá nhân không còn giữ chức vụ 

lãnh đạo hoặc không còn công tác tại đơn vị. 

(Thực hiện mục 1 và 2 tại Google Sheet: https://byvn.net/bfhk) 

3. Đối với các cơ sở giáo dục chưa được cấp chứng thư số cho tổ chức, 

đề nghị cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của nhà trường/đơn vị để thực hiện 

cấp theo quy định tại địa chỉ: https://forms.gle/CNfeKKV5b474V7ac9 

Các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật bổ sung hoàn thành trong ngày 

13/02/2026 để Văn phòng Sở tổng hợp gửi Ban cơ yếu Chính phủ. Trong quá trình 

triển khai gặp vướng mắc phản hồi về Văn phòng Sở (đc Đào Thuận Duy - chuyên 

viên; SĐT: 0904189269) để được hỗ trợ giải đáp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, 

bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. 

  Nơi nhận:                                           
- Như trên;                                
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Uông Minh Long 

                                                 
1 Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp (có cấp THPT), Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX, 

Trung tâm GDTX, Ngoại ngữ và Tin học Hải Dương, Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng. 

https://byvn.net/bfhk
https://forms.gle/CNfeKKV5b474V7ac9
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Phụ lục 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỮ KÝ SỐ CỦA BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo văn bản số        /SGDĐT-VP ngày      tháng       năm 2026) 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị CCCD Ngày cấp Điện thoại 

1 Phạm Công Doãn 27/06/1980 Phó hiệu trưởng THPT Thanh Miện 30080010958 29/04/2021 0986891711 

2 Trần Văn Ta 20/08/1977 Hiệu trưởng THPT Thanh Miện 30077020762 26/05/2022 0904731537 

3 Vũ Văn Tiến 16/11/1978 Phó hiệu trưởng THPT Thanh Miện 30078013221 28/06/2021 0972193345 

4 Thân Thị Châm 10/08/1973 Hiệu trưởng THPT Kinh Môn 30173002470 09/03/2022 0915471883 

5 Mạc Anh Tuân 10/08/1981 Phó hiệu trưởng THPT Kinh Môn 30081000278 22/12/2021 0983237891 

6 Trần Văn Thành 20/02/1981 Phó hiệu trưởng THPT Kinh Môn 30081014271 10/08/2021 0904842069 

7 Phạm Văn Tiệp 26/12/1969 Hiệu trưởng THPT Phả Lại 30069003781 02/05/2022 0988108426 

8 Nguyễn Xuân Tú 28/10/1976 Phó hiệu trưởng THPT Phả Lại 38076023377 24/09/2021 0988076768 

9 Nguyễn Tiến Hùng 21/09/1973 Phó hiệu trưởng THPT Phả Lại 42073011684 11/08/2021 0968389798 

10 Phương Kim Cánh 01/06/1965 Hiệu trưởng THPT Tuệ Tĩnh 30065000793 09/08/2021 0925822568 

11 Phạm Văn Trúc 28/03/1977 Phó hiệu trưởng THPT Tuệ Tĩnh 30077002276 14/09/2021 0934919915 

12 Nguyễn Nam Trung 23/02/1978 Phó hiệu trưởng THPT Tuệ Tĩnh 30078000505 01/04/2022 0396079999 

13 Phạm Thị Hòa 01/05/1977 Hiệu trưởng THPT Chu Văn An 30177012781 13/08/2021 0948489333 

14 Hứa Tiến Nam 19/07/1978 Hiệu trưởng THPT Thanh Miện II 30078006713 28/06/2021 0987018333 

15 Nguyễn Thế Dưỡng 04/07/1977 Phó hiệu trưởng THPT Thanh Miện II 30077009057 07/04/2021 0989206160 

16 Nguyễn Minh Thắng 02/10/1982 Phó hiệu trưởng THPT Thanh Miện II 30082009748 18/05/2022 0917894082 

17 Hà Huy Du 26/03/1976 Phó hiệu trưởng THPT Ninh Giang 30076005912 25/04/2021 0967555019 

18 Phạm Xuân Trường 15/10/1979 Phó hiệu trưởng THPT Ninh Giang 34079008711 13/02/2022 0985500769 

19 Nguyễn Tuấn Việt 18/04/1958 Hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ II 30058008304 25/04/2021 0912985577 

20 Nguyễn Lan Phương 03/03/1983 Phó hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ II 30183011918 09/01/2024 0945903355 

21 Lê Đại Dương 15/07/1990 Phó hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ II 30090011925 10/04/2021 0972531707 

22 Nguyễn Thị Nhinh 11/02/1980 Phó hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ II 30180015573 10/08/2021 0987640280 

23 Bùi Việt Bắc 15/03/1976 Phó hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ 30076003898 22/12/2021 0984268386 

24 Nguyễn Văn Phong 05/11/1979 Phó hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ 30079017414 22/12/2021 0983577983 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị CCCD Ngày cấp Điện thoại 

25 Đặng Đình Tri 18/06/1966 Phó hiệu trưởng THPT Tứ Kỳ 30066008408 29/04/2021 0969936682 

26 Nguyễn Thế Toàn 09/09/1979 Hiệu trưởng THPT Kim Thành 30079007288 13/08/2021 0988969628 

27 Nguyễn Đức Hiếu 23/06/1977 Phó hiệu trưởng THPT Kim Thành 30077009193 11/04/2021 0936589189 

28 Nguyễn Văn Oong 24/11/1981 Phó hiệu trưởng THPT Kim Thành 30081018536 13/02/2022 0936172721 

29 Nguyễn Văn Linh 29/03/1991 Phó hiệu trưởng 
THPT Lương Thế Vinh- Hải 

Dương 
36091010818 22/12/2021 0972405966 

30 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/01/1976 Hiệu trưởng THPT Kinh Môn II 30076010334 25/04/2021 0983473633 

31 Nguyễn Văn Thuần 28/06/1969 Phó hiệu trưởng THPT Kinh Môn II 30069013446 11/08/2021 0904028669 

32 Phạm Bá Huy 02/01/1978 Hiệu trưởng THPT Bến Tắm 30078001017 20/04/2022 0904003569 

33 Vũ Thị Huệ 21/03/1970 Phó hiệu trưởng THPT Bến Tắm 30170008850 25/04/2021 0974002388 

34 Trịnh Viết Tuấn 01/09/1981 Phó hiệu trưởng THPT Bến Tắm 30081007744 09/01/2022 0975106468 

35 Vũ Xuân Trung 01/06/1991 Hiệu trưởng THPT Lương Khánh Thiện 31091010684 28/06/2021 0989572996 

36 Nguyễn Hữu Nghị 18/10/1979 Hiệu trưởng THPT Khúc Thừa Dụ 30079016524 16/03/2022 0904263911 

37 Nguyễn Thị Hoài 19/11/1982 Phó hiệu trưởng THPT Khúc Thừa Dụ 30182017688 12/08/2021 0972407218 

38 Phạm Quốc Huy 01/09/1976 Phó hiệu trưởng THPT Khúc Thừa Dụ 30076001581 26/01/2022 0977486028 

39 Lê Hồng Huấn 12/11/1966 Hiệu trưởng THPT Thanh Bình 30066009830 14/08/2021 0915152667 

40 Nguyễn Văn Phong 02/09/1976 Phó hiệu trưởng THPT Thanh Bình 30076019170 28/06/2021 0986791164 

41 Nguyễn Thị Tâm 23/10/1991 Phó hiệu trưởng THPT Thanh Bình 30191022505 28/09/2021 0783439999 

42 Trịnh Thị Chỉnh 31/12/1978 Phó hiệu trưởng THPT Nam Sách 30178014074 11/08/2021 0384913091 

43 Trần Khoa 04/03/1974 Hiệu trưởng THPT Nam Sách 30074002959 02/07/2021 0964720286 

44 Nguyễn Thị Lý 04/08/1974 Phó hiệu trưởng THPT Nam Sách 30174006968 11/08/2021 0906270150 

45 Bùi Quang Vinh 08/04/1968 Phó hiệu trưởng THPT Nam Sách 36068008600 11/04/2021 0936104326 

46 Vũ Thị Tuyết 01/01/1961 Hiệu trưởng THPT Vũ Ngọc Phan 30161000338 03/09/2024 0912830304 

47 Vũ Thu Trang 17/08/1997 Phó hiệu trưởng THPT Vũ Ngọc Phan 30197004945 28/06/2022 0334196442 

48 Trần Đức Ngọc 01/05/1974 Hiệu trưởng THPT An Lão 40074015622 01/06/2021 0834363888 

49 Vương Văn Huy 09/08/1980 Phó hiệu trưởng THPT An Lão 31080013650 03/07/2021 0909113666 

50 Nguyễn Thị Là 18/10/1971 Phó hiệu trưởng THPT An Lão 34171020447 13/08/2021 0904594045 

51 Phạm Đình Hiệp 19/09/1983 Phó hiệu trưởng THPT Bình Giang 30083002885 16/10/2023 0915519983 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị CCCD Ngày cấp Điện thoại 

52 Nguyễn Minh Ngọc 11/10/1972 Phó hiệu trưởng THPT Bình Giang 30072008911 25/04/2021 0983734423 

53 Trần Văn Xiêm 07/10/1977 Hiệu trưởng THPT Bình Giang 30077008899 25/04/2021 0904464089 

54 Nguyễn Văn Sơn 27/05/1980 Phó hiệu trưởng THPT Cẩm Giàng II 30080007146 11/08/2021 0977036394 

55 Cao Sĩ Doanh 26/09/1982 Phó hiệu trưởng THPT Cẩm Giàng II 30082014872 13/08/2021 0945382689 

56 Nguyễn Đức Dũng 27/02/1981 Phó hiệu trưởng THPT Cẩm Giàng 30081001935 15/04/2021 0976679068 

57 Đỗ Xuân Thuật 18/05/1979 Phó hiệu trưởng THPT Cẩm Giàng 30079008810 27/08/2025 0904774306 

58 Nguyễn Văn Hiến 01/08/1981 Phó hiệu trưởng THPT Cầu Xe 30081007172 22/12/2021 0987445300 

59 Nguyễn Tiên Phong 18/07/1977 Phó hiệu trưởng THPT Cầu Xe 30077006215 26/05/2022 0988926933 

60 Nguyễn Chí Dương 19/04/1970 Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du 30070009823 23/02/2022 0868155898 

61 Phạm Thị Vân 25/07/1982 Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Du 30182002571 28/12/2021 0948223463 

62 Nguyễn Văn Phúc 15/11/1983 Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Du 30083006862 22/12/2021 0983258386 

63 Vũ Văn Khoát 12/01/1972 Hiệu trưởng THPT Đoàn Thượng 30072003437 12/08/2021 0915507414 

64 Vũ Lan Dung 19/02/1977 Phó hiệu trưởng THPT Đoàn Thượng 2617700316 13/02/2022 0399420686 

65 Đỗ Văn Thiện 20/07/1981 Phó hiệu trưởng THPT Đoàn Thượng 30081000888 17/08/2022 0989134188 

66 Nguyễn Văn Đức 10/10/1974 Hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ 30074015611 05/07/2021 0965414567 

67 Bùi Thị Kim Luyên 15/04/1978 Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ 30178003137 19/08/2021 0913916559 

68 Phùng Thị Anh 10/05/1979 Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ 30179008345 28/06/2021 0932293119 

69 Phạm Thị Lan Anh 14/07/1980 Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ 30180011291 04/05/2022 0918876366 

70 Phạm Văn Hà 01/06/1971 Hiệu trưởng THPT Kim Thành II 30071019086 28/06/2021 0989186271 

71 Tăng Quang Nam 15/01/1978 Phó hiệu trưởng THPT Kim Thành II 30078003922 23/07/2022 0946206920 

72 Hoàng Sỹ Quyển 30/05/1980 Phó hiệu trưởng THPT Kim Thành II 30080004612 23/07/2022 0973666895 

73 Phạm Thế Ngôn 05/05/1966 Hiệu trưởng THPT Hưng Đạo 30066008403 29/04/2021 0975520908 

74 Đặng Quang Phan 01/01/1979 Phó hiệu trưởng THPT Hưng Đạo 30079011189 24/04/2021 0389010179 

75 Phạm Đăng Sơn 18/10/1971 Phó hiệu trưởng THPT Hưng Đạo 30071016750 28/06/2021 0988317106 

76 Hoàng Minh Khánh 16/10/1973 Hiệu trưởng THPT Gia Lộc 30073004441 03/05/2023 0912241635 

77 Nguyễn Tuấn Anh 14/12/1970 Phó hiệu trưởng THPT Gia Lộc 30070009905 05/07/2022 0967871970 

78 Phạm Thị Ngọc 12/02/1978 Phó hiệu trưởng THPT Gia Lộc 30178009777 20/04/2021 0917845188 

79 Vũ Anh Dũng 23/11/1970 Hiệu trưởng THPT Kẻ Sặt 33070010324 28/06/2021 0912385371 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị CCCD Ngày cấp Điện thoại 

80 Lê Văn Mạnh 15/07/1987 Phó hiệu trưởng THPT Kẻ Sặt 30087002242 10/08/2021 0979388157 

81 Vũ Văn Phước 07/05/1979 Phó hiệu trưởng THPT Kẻ Sặt 30079001278 12/06/2022 0967888333 

82 Phạm Văn Tiệp 26/12/1969 Hiệu trưởng THPT Phả Lại 30069003781 02/05/2022 0988108426 

83 Nguyễn Xuân Tú 28/10/1976 Phó hiệu trưởng THPT Phả Lại 38076023377 24/09/2021 0988076768 

84 Nguyễn Tiến Hùng 21/09/1973 Phó hiệu trưởng THPT Phả Lại 42073011684 11/08/2021 0968389798 

85 Trịnh Ngọc Tùng 05/01/1971 Hiệu trưởng THPT Hồng Quang 30071021283 11/08/2022 0984115158 

86 Nguyễn Thị Thu Hằng 06/10/1977 Phó hiệu trưởng THPT Hồng Quang 30177000206 28/06/2021 0982491786 

87 Bùi Thị Nga 16/10/1976 Phó hiệu trưởng THPT Hồng Quang 30176021616 16/03/2022 0978723026 

88 Hà Phương Ly 12/04/1985 Hiệu trưởng THPT Hồng Đức 25185001188 12/04/2025 0975615605 

89 Đàm Đình Tiếp 17/02/1984 Phó hiệu trưởng THPT Hồng Đức 30084008932 15/05/2022 0904202764 

90 Bùi Hữu Hải 10/01/1982 Phó hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Trãi 30082004285 11/08/2021 0988384360 

91 Lê Văn Lục 08/11/1977 Hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Trãi 30077002720 12/08/2021 0985650367 

92 Mạc Đăng Nghị 08/03/1979 Phó hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Trãi 30079009069 16/10/2022 0985270788 

93 Nguyễn Thị Hồng Thanh 08/05/1970 Phó hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Trãi 30170002034 26/01/2022 0904317068 

94 Lê Thị Thu Thuỷ 06/08/1976 Hiệu trưởng THPT Trần Phú 30176015118 24/09/2021 0365656434 

95 Tô Văn Quỳnh 21/03/1980 Phó hiệu trưởng THPT Trần Phú 30080003975 13/07/2024 0906180698 

96 Trần Tuấn Long 27/11/1979 Phó hiệu trưởng THPT Trần Phú 30079011806 04/04/2023 0974422486 

97 Nguyễn Hồng Ánh 25/12/1978 Hiệu trưởng THPT Phúc Thành 30078006941 13/08/2021 0395578668 

98 Nguyễn Văn Bẩy 13/08/1973 Phó hiệu trưởng THPT Phúc Thành 30073001244 27/01/2023 0986496091 

99 Phạm Thị Thủy 05/06/1984 Phó hiệu trưởng THPT Phúc Thành 30184001398 19/08/2022 0981532999 

100 Phạm Mạnh Trường 24/10/1977 Hiệu trưởng THPT Quang Thành 22077003238 05/09/2022 0968643241 

101 Hoàng Thị Thu Hằng 16/11/1985 Phó hiệu trưởng THPT Quang Thành 30185001727 22/12/2021 0977026765 

102 Vũ Đình Mạnh 10/05/1989 Hiệu trưởng THPT Phan Bội Châu 30089002647 13/08/2021 0964649589 

103 Trần Văn Điện 20/10/1962 Phó hiệu trưởng THPT Phan Bội Châu 30062005659 28/06/2021 0386604783 

104 Phùng Thị Loan 12/03/1988 Hiệu trưởng THCS và THPT FPT 42188019816 10/08/2021 0974644183 

105 Phạm Thị Khánh Ly 08/08/1984 Giám đốc THCS và THPT FPT 31184004421 23/08/2022 0904208298 

106 Phạm Hồng Khoa 26/12/1984 Phó hiệu trưởng THCS và THPT FPT 31084014601 07/01/2025 0967727788 

107 Nguyễn Bá Dũng 12/01/1970 Hiệu trưởng THPT Hà Bắc 30070022022 28/06/2021 0982925166 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị CCCD Ngày cấp Điện thoại 

108 Phạm Minh Hoàng 01/06/1973 Phó hiệu trưởng THPT Hà Bắc 30073000628 08/05/2021 0983385956 

109 Phạm Văn Phương 01/08/1978 Phó hiệu trưởng THPT Hà Bắc 30078001638 05/05/2021 0987238336 

110 Nguyễn Viết Tuân 23/08/1983 Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Duệ 24083005684 09/08/2022 0978235234 

111 Nguyễn Ngọc Tú 15/02/1985 Phó hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Duệ 38085002888 17/01/2025 0984067686 

112 Nguyễn Thu Hà 28/01/1980 Hiệu trưởng THPT Sao Đỏ - Hệ GDTX 30180008517 15/04/2021 0928351833 

113 Tiêu Thị Tám 20/08/1978 Hiệu trưởng THPT Hà Đông 30178010548 04/12/2022 0973667078 

114 Phạm Xuân Hùng 20/03/1980 Phó hiệu trưởng THPT Hà Đông 30080006655 29/04/2022 0938223322 

115 Nguyễn Văn Bình 29/06/1981 Phó hiệu trưởng THPT Hà Đông 30081010343 20/04/2021 0974481184 

116 Đỗ Trường Thiên 16/12/1978 Giám đốc TTGDNN-GDTX Bình Giang 30078001911 05/07/2022 0355984373 

117 Đặng Thị Ly 11/10/1977 Phó giám đốc TTGDNN-GDTX Bình Giang 30177000959 09/05/2021 0972347405 

118 Bùi Hồng Ngọc 22/02/1979 Phó giám đốc TTGDNN-GDTX Bình Giang 30079001430 28/06/2021 0961199286 

119 Trương Hồng Phương 20/12/1975 Hiệu trưởng THPT Gia Lộc II 30075014149 09/05/2021 0912838809 

120 Đặng Thanh Huyền 13/02/1970 Phó hiệu trưởng THPT Gia Lộc II 30170017742 13/08/2021 0904543513 

121 Phạm Thị Thu Huyền 03/11/1978 Phó hiệu trưởng THPT Gia Lộc II 30178003391 15/02/2022 0913256623 

122 Lê Quốc Dũng 22/10/1978 Giám đốc TT GDNN - GDTX Thanh Hà 30078004571 15/04/2021 0912046559 

123 Nguyễn Ngọc Hà 28/11/1973 Phó giám đốc TT GDNN - GDTX Thanh Hà 30073005614 17/06/2021 0977077429 

124 Trần Thị Hương 22/12/1978 Phó giám đốc TT GDNN - GDTX Thanh Hà 30178010130 01/05/2021 0363287206 

125 
Nguyễn Hoàng Anh 08/08/1985 Hiệu trưởng 

TH, THCS & THPT Lê Quý 

Đôn 
30085007925 26/08/2025 0972594732 

126 
Lê Mai Oanh 24/08/1989 Phó hiệu trưởng 

TH, THCS & THPT Lê Quý 

Đôn 
33189007189 09/05/2021 0976360413 

127 
Tường Duy Viên 18/09/1989 Phó hiệu trưởng 

TH, THCS & THPT Lê Quý 

Đôn 
24089021214 14/02/2022 0988144398 

128 
Hoàng Tiến Dũng 23/02/1972 Giám đốc 

TT GDTX-Ngoại ngữ, Tin 

học Hải Dương 
30073002527 26/05/2022 0983515909 

129 
Đỗ Thị Thoa 19/10/1980 Phó Giám đốc 

TT GDTX-Ngoại ngữ, Tin 

học Hải Dương 
30180017571 13/08/2021 0989997271 

130 
Nguyễn Trọng Nhuế 04/06/1976 Phó Giám đốc 

TT GDTX-Ngoại ngữ, Tin 

học Hải Dương 
30076013970 22/12/2021 0987458808 
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131 
Quách Trung Hậu 09/05/1982 Phó Giám đốc 

TT GDTX-Ngoại ngữ, Tin 

học Hải Dương 
30082018244 11/11/2022 0936479209 

132 
Trần Quý Dương 28/01/1959 Hiệu Trưởng 

TH, THCS & THPT Nam Hải 

Dương 
30059000583 08/04/2021 0988763521 

133 
Trần Thị Lanh 15/10/1988 Phó hiệu trưởng 

TH, THCS & THPT Nam Hải 

Dương 
30188003034 16/08/2021 0987341675 

134 Nguyễn Đình Huệ 13/03/1962 Hiệu trưởng TH, THCS, THPT Trí Đức 30062011674 13/02/2022 0989731388 

135 Hoàng Thị Kiều Anh 02/03/1994 Phó hiệu trưởng TH, THCS, THPT Trí Đức 30194004675 14/04/2021 0362922520 

136 
Nguyễn Văn Công 02/11/1965 Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Kim 

Thành 
30065003355 23/01/2025 0973677885 

137 
Bùi Quang Hiếu 28/02/1982 Phó giám đốc 

TT GDNN-GDTX Kim 

Thành 
30082005930 28/06/2021 0972579577 

138 
Nguyễn Hữu Huân 05/04/1982 Phó giám đốc 

TT GDNN-GDTX Kim 

Thành 
30082005465 28/06/2021 0979727848 

139 Vũ Đình Mạnh 10/05/1989 Hiệu trưởng THPT Phan Bội Châu 30089002647 13/08/2021 0964649589 

140 Trần Văn Điện 20/10/1962 Phó hiệu trưởng THPT Phan Bội Châu 30062005659 28/06/2021 0386604783 

141 
Đặng Văn Bình 01/05/1978 Phó Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Cẩm 

Giàng 
30078000950 23/08/2021 0978689479 

142 
Nguyễn Công Còn 01/08/1977 Phó Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Cẩm 

Giàng 
30077004167 10/08/2021 0918211946 

143 
Nguyễn Thị Nguyệt 17/09/1980 Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Cẩm 

Giàng 
30180003193 25/04/2021 0368657709 

144 Đỗ Văn Trọng 07/09/1965 Giám đốc TT GDNN-GDTX Chí Linh 30065002642 24/09/2021 0982592975 

145 Phạm Đức Tài 02/04/1976 Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX Chí Linh 30076008801 24/09/2021 0904300780 

146 Trịnh Thị Kim Dung 06/04/1978 Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX Chí Linh 30178006449 22/09/2021 0904615478 

147 
Nguyễn Hồng Hải 23/02/1972 Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Ninh 

Giang 
30072003736 22/12/2021 0382762908 

148 
Lê Thanh Nghị 01/02/1977 Phó Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Ninh 

Giang 
30077024945 28/12/2021 0977284135 
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149 
Nguyễn Trọng Quý 05/07/1980 Phó Giám đốc 

TT GDNN-GDTX Ninh 

Giang 
30080010346 25/04/2021 0983221837 

150 
Nguyễn Văn Sơn 01/09/1978 Giám đốc 

TT GDNN - GDTX Nam 

Sách 
30078004139 11/08/2021 0904739690 

151 
Mạc Văn Huấn 20/01/1986 Phó Giám đốc 

TT GDNN - GDTX Nam 

Sách 
30086006893 11/08/2021 0982025899 

152 
Nguyễn Văn Nghiệp 12/06/1976 Phó Giám đốc 

TT GDNN - GDTX Nam 

Sách 
30076001339 28/06/2021 0345120676 

153 Phạm Duy Phương 07/04/1972 Giám đốc TT GDNN-GDTX Gia Lộc 30072011531 09/08/2021 0906013119 

154 
Vũ Triệu Anh 8/30/1979 Phó Giám đốc 

TT GDNN - GDTX Thanh 

Miện 
30079000603 04/04/2021 0988256988 

155 
Nguyễn Văn Thanh 10/11/1977 Giám đốc 

TT GDNN - GDTX Thanh 

Miện 
30077002497 23/08/2021 0916281638 

156 
Bùi Vũ Thành Trung 10/19/1983 Phó Giám đốc 

TT GDNN - GDTX Thanh 

Miện 
30083008608 26/05/2022 0988946190 
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